
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 226346 Lê Khánh An 03/10/2004 Sóc Trăng DH22OTO02

2 220378 Phạm Minh Cường 08/02/2004 Kiên Giang DH22MAR02

3 221107 Trần Huỳnh Hải Đăng 27/09/2004 Kiên Giang DH22OTO02

4 226652 Nguyễn Tấn Đạt 13/11/2004 Hậu Giang DH22OTO02

5 221125 Mã Khánh Duy 03/10/2002 Cà Mau DH22OTO02

6 224550 Nguyễn Khánh Duy 16/02/2003 Cà Mau DH22OTO02

7 223065 Châu Thị Bích Giàu 14/02/2004 An Giang DH22MAR02

8 222412 Võ Phan Hoàng Hải 06/01/2004 Tiền Giang DH22OTO02

9 221993 Lê Trung Hậu 20/06/2004 Kiên Giang DH22OTO02

10 226291 Lê Đặng Thế Hiển 07/03/2004 Kiên Giang DH22OTO02

11 220518 Lý Chí Hiện 22/09/2004 Cà Mau DH22QTK08

12 225128 Nguyễn Thanh Hiếu 10/01/2004 Cần Thơ DH22OTO02

13 222385 Trần Chí Hiếu 21/03/2004 Cà Mau DH22OTO02

14 224205 Nguyễn Vĩnh Hoàng 15/11/2004 Đồng Tháp DH22OTO02

15 223074 Phạm Thị Cẩm Hường 30/11/2004 Đồng Tháp DH22MAR03

16 211038 Võ Gia Huy 28/05/2003 Hậu Giang DH21QTK03

17 220309 Nguyễn Thế Khang 14/04/2004 Đồng Tháp DH22OTO02

18 226063 Tạ Văn Khang 05/06/2004 Bạc Liêu DH22OTO02

19 223124 Thái Tuấn Kiệt 19/06/2003 Sóc Trăng DH22OTO02

20 221319 Nguyễn Huỳnh Lam 02/08/2004 Bạc Liêu DH22OTO02

21 224076 Lê Võ Thùy Linh 13/05/2004 Cần Thơ DH22QTN01

22 222198 Nguyễn Hữu Lộc 07/05/2004 Hậu Giang DH22OTO02
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23 221400 Nguyễn Trung Nam 30/01/2004 Vĩnh Long DH22OTO02

24 238193 Nguyễn Thảo Nguyên 07/12/2005 Cà Mau DH23QTK07

25 225954 Ngô Thị Phương Nhi 11/03/2004 Bạc Liêu DH22MAR03

26 220298 Huỳnh Thị Huỳnh Như 15/08/2004 An Giang DH22QTN01

27 223465 Phan Huỳnh Phương Quyên 02/09/2004 Đồng Tháp DH22MAR03

28 220403 Phạm Thanh Sang 22/09/2004 Bạc Liêu DH22MAR02

29 214008 Vũ Duy Sang 25/04/2003 Kiên Giang DH21XDU02

30 226886 Võ Hoàng Tất 26/01/2004 Trà Vinh DH22OTO02

31 211276 Phạm Long Thành 08/02/2003 Cà Mau DH21XDU02

32 223557 Lâm Trường Thịnh 23/09/2004 Trà Vinh DH22MAR02

33 226267 Quách Văn Tiển 13/12/2004 Bạc Liêu DH22OTO02

34 222026 Nguyễn Đoàn Bảo Trân 08/06/2004 Cần Thơ DH22QTN01

35 222403 Trần Minh Triệu 28/12/2004 Trà Vinh DH22OTO02

36 221203 Triệu Minh Tuấn 26/04/2004 Bạc Liêu DH22OTO02

37 220395 Trần Quang Vinh 23/09/2004 Long An DH22OTO02

38 221446 Huỳnh Trí Vĩnh 09/09/2004 Đồng Tháp DH22OTO02

39 226840 Chim Văn Tuấn Vũ 21/09/2004 Bạc Liêu DH22OTO02

40 210716 Trần Lâm Tiểu Vy 27/05/2003 Trà Vinh DH21QTK03
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